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Về một số giải pháp để triển khai thực hiện

kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2002

             

Qua hơn 3 tháng triểnkhai thực hiện kế hoạch năm 2002, nền kinh tế nước ta đã gặp phải nhiều khókhăn

và thách thức rất lớn cả ở trong nước và ngoài nước, nhưng với sự nỗ lựcphấn đấu rất cao của các Bộ, địa

phương và các cơ sở sản xuất kinh doanh, cùngvới sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ và Thủ tướng Chính

phủ, nhiều cơ chế chínhsách và các biện pháp đưa ra từ đầu năm đã được triển khai thực hiện tốt. Nhờvậy,

tình hình kinh tế - xã hội có chuyển biến tích cực trên một số lĩnh vực :công nghiệp tiếp tục duy trì được

tốc độ tăng trưởng cao; vốn đầu tư toàn xãhội đạt khá, nhất là đầu tư thuộc ngân sách nhà nước và đầu tư

khu vực dân cư;dịch vụ có bước phát triển, thu ngân sách nhà nước đạt khá.... Kết quả đạt đượctrong qúy

I năm 2002 tuy thấp hơn so với cùng kỳ năm 2001 và kế hoạch cần phảiđạt được cả năm 2002, nhưng đây

là một cố gắng rất lớn, cần được phát huy trongthời gian tới.

Bên cạnh những chuyểnbiến tích cực nêu trên, tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn rất khó khăn : kimngạch

xuất khẩu đạt thấp và giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2001; sản xuất nôngnghiệp đang đứng trước nhiều

thử thách lớn, đặc biệt là hạn hán kéo dài và khốcliệt hơn mọi năm, nạn cháy rừng xảy ra nghiêm trọng;

sản xuất công nghiệp ở mộtsố trung tâm công nghiệp lớn tăng trưởng chưa ổn định; một số lĩnh vực xã

hộichưa được cải thiện đáng kể, đời sống nhân dân trong vùng thiên tai còn nhiềukhó khăn.

Nhiệm vụ còn lại trongcác tháng tới là hết sức nặng nề. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên

đây,nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2002và tạo đà thực hiện kế

hoạch 5 năm 2001 - 2005, Chính phủ yêu cầu các Bộ,ngành, địa phương, trước hết cần phải quán triệt và

triển khai thực hiện tốtcác nhóm giải pháp đã được Quốc hội thông qua, đồng thời khẩn trương triển

khaimột số giải pháp bổ sung điều hành kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2002 như sau:

 

I. Thúc đẩy chuyểndịch cơ cấu kinh tế:

Thúc đẩy chuyển dịchcơ cấu kinh tế được coi là nhóm giải pháp vừa có tính cấp bách trước mắt, vừamang

tính chiến lược lâu dài. Để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cần thựchiện nhiều giải pháp đồng bộ.
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Trước mắt, cần tập trung thực hiện các giải phápsau đây:

1. Công tác quy hoạchđể chuyển dịch cơ cấu kinh tế phải xuất phát từ yêu cầu của thị trường trong

nướcvà ngoài nước, thế mạnh và chỗ yếu của sản phẩm nước ta trong từng giai đoạn,từ đó xác định lộ

trình nâng cao khả năng cạnh tranh cho từng sản phẩm ở từngvùng khác nhau. Quy hoạch phải theo vùng,

không quy hoạch đơn thuần theo địabàn cấp quản lý hành chính và phải được hiệu chỉnh kịp thời đáp ứng

thay đổinhu cầu của thị trường. Theo quy hoạch đã được xác định, các cơ quan chức năngcần tập trung tổ

chức thực hiện quy hoạch, nhanh chóng xây dựng chương trìnhđầu tư gắn với doanh nghiệp và các hộ sản

xuất theo một cơ cấu phù hợp, thúcđẩy chuyển đổi cơ cấu kinh tế.

2. Tiếp tục thực hiệnchuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp đã được quy định trong Nghị quyết

số05/2001/NQ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về bổ sung một số giảipháp điều hành kế

hoạch kinh tế năm 2001 và triển khai có điều chỉnh các nộidung quy định tại Nghị quyết số 09/2000/NQ-

CP ngày 15 tháng 6 năm 2000 củaChính phủ về một số chủ trương và chính sách về chuyển dịch cơ cấu

kinh tế vàtiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Đẩy mạnh tiến độ thựchiện dự án trồng 5 triệu ha rừng, kết hợp với chương trình trồng cây nguyênliệu

làm 1 triệu tấn bột giấy và giấy trên cơ sở quy hoạch gắn các nhà máy sảnxuất giấy, bột giấy với vùng

nguyên liệu.

Phát triển chăn nuôivới mức tăng trưởng nhanh hơn trồng trọt, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuấtkhẩu,

kể cả về thịt, sữa, da. Bộ Công nghiệp phối hợp với Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn, các Bộ, địa

phương có liên quan sớm hoàn chỉnh đề án quyhoạch phát triển các nhà máy chế biến sữa bò gắn với các

vùng nguyên liệu theotinh thần Quyết định số 167/2001/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2001 của Thủ

tướngChính phủ về một số biện pháp và chính sách phát triển chăn nuôi bò sữa ở ViệtNam thời kỳ 2001 -

2010 để trình Thủ tướng Chính phủ.

Thủy sản là một thếmạnh, có thể và cần được tăng trưởng nhanh. Bộ Thủy sản chủ trì, cùng với BộNông

nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát lại quy hoạch, bố trí những vùngđất ven biển thích hợp cho nuôi

trồng thủy sản, chuyển diện tích đất trồng lúabấp bênh, hiệu quả thấp sang nuôi trồng thủy sản. Bộ Thuỷ

sản xây dựng chươngtrình, kế hoạch đầu tư cụ thể hoặc hướng dẫn các địa phương, các tổ chức, cánhân

thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển giống tôm, cá; hướng dẫn kỹthuật nuôi trồng thủy sản,

phòng, chống dịch bệnh.

Cùng với việc rà soátđiều chỉnh các chính sách đã ban hành, bổ sung các chính sách mới nhằm

khuyếnkhích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo đúng quy hoạch, kế hoạch, BộNông nghiệp và

Phát triển nông thôn chỉ đạo xây dựng và tổng kết các mô hìnhchuyển đổi cơ cấu đạt hiệu quả cao để nhân

ra diện rộng.



Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn khẩn trương xây dựng đề án về trang thiết bị cho công tác

phònghộ rừng, phòng, chống cháy rừng để có đủ khả năng xử lý khi có sự cố.

3. Chuyển dịch cơ cấucông nghiệp theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp chế tạo, nhất là cácngành

và sản phẩm công nghiệp sử dụng công nghệ cao, công nghiệp sản xuất hàngxuất khẩu, công nghiệp phục

vụ phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn, như:dệt may, giày dép, cơ khí chế tạo, chế biến lương

thực, thực phẩm và nôngsản... khuyến khích phát triển vùng nguyên liệu, tạo nguồn nguyên liệu ổn

địnhvà lâu dài để phục vụ cho các ngành công nghiệp chế biến.

Yêu cầu đối với cácngành công nghiệp điện tử, công nghệ thông tin, viễn thông, công nghiệpcơ khí, công

nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, đặt biệt là ngành dệt may, da giàylà không chỉ tăng nhanh sản lượng mà

phải nâng cao phần giá trị do trong nướctạo ra trong tổng giá trị sản phẩm.

Thực hiện các dự ánphát triển ngành điện, than, khai thác và chế biến dầu, khí, bảo đảm sự pháttriển cân

đối, an toàn về năng lượng. Tăng nhanh năng lực chế tạo cơ khí, trướchết là cơ khí phục vụ nông, lâm,

ngư nghiệp. Phát triển có lựa chọn các cơ sởkhai thác quặng, luyện kim, hoá chất, phân bón, vật liệu xây

dựng. Tích cực đápứng nhu cầu phát triển công nghiệp quốc phòng.

Các Bộ, Uỷ ban nhândân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (dưới đây gọi tắt là tỉnh, thànhphố)

chỉ đạo các cơ sở sản xuất tăng sức cạnh tranh trên cơ sở sắp xếp lại sảnxuất, đổi mới công nghệ và nâng

cao trình độ quản lý. Các Bộ quản lý ngành phảicùng với các hiệp hội doanh nghiệp, các Tổng công ty

tiến hành xây dựng quyhoạch sản xuất đối với từng ngành hàng, có phương án cụ thể để phát triển

mạnhnhững sản phẩm chủ lực, trọng yếu, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, trực tiếptạo ra giá trị làm tăng

trưởng kinh tế, đồng thời có biện pháp thích hợp hỗ trợnhững doanh nghiệp và sản phẩm đang thua kém

các nước xung quanh về chất lượng,giá cả.

4. Chuyển dịch mạnhcác ngành dịch vụ theo hướng tập trung đầu tư phát triển các ngành dịch vụ cókhả

năng thu hồi vốn nhanh, đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước như du lịch,dịch vụ tài chính ngân hàng,

vận tải hàng không, dịch vụ bưu chính viễnthông.... Phát huy mọi nguồn lực của Nhà nước và xã hội để

phát triển và nângcao chất lượng các dịch vụ đáp ứng sự phát triển toàn diện con người như giáodục, y tế

và thể thao. Mở rộng các dịch vụ phục vụ đời sống công cộng và sinhhoạt gia đình.

5. Tăng cường sự chỉđạo, điều hành của các Bộ đối với các vùng kinh tế trọng điểm, nhất là công tácquy

hoạch, kế hoạch, đầu tư (Bộ Kế hoạch và Đầu tư); khoa học, công nghệ, môitrường (Bộ Khoa học, Công

nghệ và Môi trường); đào tạo nghề (Tổng cục dạy nghề,Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội); tăng

cường sự phối hợp, liên kết giữa cáctỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm với các tỉnh ngoài

vùng, hìnhthành một số tổ chức hiệp hội để phối hợp thúc đẩy phát triển vùng kinh tếtrọng điểm.



Chính phủ và toàn xãhội tích cực hỗ trợ những vùng khó khăn, đặc biệt là vùng núi phía Bắc, TâyNguyên,

đồng bằng sông Cửu Long, thông qua các chương trình phát triển kinh tế- xã hội, gắn với chương trình

xoá đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm.

Ưu tiên giải quyết nướcsinh hoạt cho nhân dân, nước uống cho gia súc; cố gắng tối đa đảm bảo nguồn

nướccho sản xuất nông nghiệp; thúc đẩy triển khai các dự án xây dựng công trìnhthuỷ lợi để tăng năng

lực dự trữ nước vào mùa mưa, điều tiết nước vàomùa khô. Khắc phục hạn hán phải đi liền với phòng,

chống cháy rừng, lũ bão.

Các Bộ cùng với chínhquyền địa phương, nhất là vùng đồng bằng sông Cửu Long và duyên hải miền

Trungđiều chỉnh quy hoạch sản xuất, hệ thống kết cấu hạ tầng và địa bàn dân cư, tậptrung chống sạt lở bờ

sông, bờ biển để chủ động phòng tránh bão, lũ; tổ chứcchỗ an toàn cho ngư dân neo đậu tầu thuyền khi có

bão. Tạo điều kiện cho dân ởđồng bằng sông Cửu Long có cuộc sống an toàn, ổn định, ít phải di dời, duy

trìđược việc đi lại, học tập, khám chữa bệnh khi có lũ lụt xảy ra.

6. Các Bộ, ủy ban nhândân các tỉnh, thành phố, Tổng công ty 91 khẩn trương xây dựng phương án

tổngthể sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, tập trung chỉđạo và thực hiện việc

sắp xếp lại các Tổng công ty, đẩy mạnh cổ phần hoá doanhnghiệp nhà nước theo tinh thần Nghị quyết

Trung ương 3 (Khoá IX) và Chương hànhđộng của Chính phủ. Thực hiện tốt các chính sách đối với lao

động dôi dư do sắpxếp lại doanh nghiệp nhà nước quy định tại Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày

11tháng 4 năm 2002 của Chính phủ để giúp người lao động có việc làm mới. Việc xácđịnh giá trị doanh

nghiệp nhà nước cần tiến hành theo hướng cơ quan có thẩmquyền quyết định chuyển đổi sở hữu doanh

nghiệp nhà nước quyết định thành lậpHội đồng xác định giá trị doanh nghiệp hoặc lựa chọn các công ty

kiểm toán, tổchức kinh tế có chức năng định giá để trực tiếp ký hợp đồng xác định giá trịdoanh nghiệp.

Các Bộ, địa phương cầntạo điều kiện về tài chính, đất đai, thị trường, giống, kỹ thuật và đào tạonghề để

kinh tế hợp tác và hợp tác xã có bước tiến mới hỗ trợ, bổ sung cho kinhtế hộ gia đình, kinh tế trang trại;

để doanh nghiệp vừa và nhỏ, kinh tế tưnhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phát triển đa dạng về

loại hình, vềngành nghề, thực sự là lĩnh vực góp phần quan trọng vào việc tạo ra của cải,giải quyết việc

làm, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Các Bộ, chính quyềnđịa phương chủ động, tích cực triển khai Nghị quyết Trung ương 5 (Khoá IX),phấn

đấu thực hiện tốt phương châm "Toàn dân thi đua làm kinh tế giỏi,từng nhà làm giàu cho mình, cho cộng

đồng cơ sở và cho đất nước".

II. Đẩy mạnh đầu tưphát triển và kích cầu tiêu dùng:

1. Các Bộ và các tỉnh,thành phố rà soát lại các chương trình, dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước đểbố trí

đầu tư tập trung, có trọng điểm, theo mục tiêu kế hoạch. Bố trí đủ vốnđối ứng cho các dự án ODA nhằm



bảo đảm tiến độ theo hiệp định đã được ký kết,đặc biệt là các dự án hoàn thành vào năm 2002 và năm

2003. Chỉ bố trí vốn khicác dự án khởi công mới đã có đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định hiện hành.Các

Bộ và địa phương chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện công tác đấuthầu và các bước tiếp theo để

các dự án khởi công mới được triển khai đúng tiếnđộ.

Các địa phương cónguồn thu lớn nhờ việc triển khai thực hiện các cơ chế đổi đất lấy công trình,thưởng

vượt thu ngân sách, một số khoản thu và phụ thu được phép để lại... cầnbố trí vốn cho các dự án đầu tư

kết cấu hạ tầng kỹ thuật, xã hội và đổi mớicông nghệ của những dự án đầu tư đang hoạt động, trên cơ sở

tuân thủ đúng thủtục đầu tư theo quy định hiện hành.

Các Bộ, địa phương đãđược Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc kế

hoạchnăm 2001 sang năm 2002 phải khẩn trương hoàn thành khối lượng còn lại; đồngthời có trách nhiệm

triển khai nguồn vốn đã được Thủ tướng Chính phủ bổ sung kếhoạch năm 2002 tại Quyết định số

216/2002/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2002 vàThông báo số 17 BKH/TH ngày 05 tháng 4 năm 2002

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư chomột số công trình và nhiệm vụ cấp bách năm 2002.

2. Bộ Tài chính tiếptục ứng trước vốn cho các chủ đầu tư thực hiện các dự án chuyển tiếp, các dự ánquan

trọng để bảo đảm thi công liên tục, theo đúng tiến độ. Cơ quan cấp trêncủa chủ đầu tư có trách nhiệm

kiểm tra, theo dõi tiến độ và giám sát việc sửdụng đúng mục đích số vốn được ứng trước. Các cơ quan tài

chính không ứng trướcvốn, không thanh toán vốn cho các dự án không thực hiện đúng các quy định

hiệnhành về quản lý đầu tư và xây dựng.

3. Các Bộ, địa phươngtổ chức thẩm định và phê duyệt dự án theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ

đốivới các dự án nhóm A đã có danh mục trong quy hoạch được duyệt hoặc đã có chủtrương đầu tư,

không phải lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi mà lập ngay báocáo nghiên cứu khả thi.

Giao Chủ tịch Hội đồngquản trị Tổng công ty 91 phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đối với các dự

ánnhóm B, C do các Tổng công ty 91 quản lý đã nằm trong quy hoạch hoặc được cấpcó thẩm quyền phê

duyệt trong kế hoạch 5 năm, không phân biệt nguồn vốn đầu tưvà tự chịu trách nhiệm trong việc bảo đảm

nguồn vốn để dự án triển khai thicông đúng tiến độ.

4. Các chủ dự án đầu tưphải tính toán đầy đủ các công việc liên quan đến giải phóng mặt bằng (diệntích

cần giải toả, số dân cần tái định cư, các tài sản khác của dân, của tậpthể, của Nhà nước... phải di chuyển)

để làm cơ sở tính đủ yêu cầu vốn đầu tư,có kế hoạch triển khai phù hợp, sát thực theo đúng tiến độ thực

hiện dự án. Chủtịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố xác định khung giá đền bù và quyết định cụthể giá

đền bù phù hợp với khung giá của Nhà nước, tổ chức, chỉ đạo việcgiải phóng mặt bằng trước khi triển

khai thực hiện dự án.


